
         Phụ lục số 01 

 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VÀ PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026  

(Kèm theo Nghị quyêt số 36/NQ-HĐND ngày 07/ 10/2026 của HĐND xã Cẩm Giàng) 

     Đơn vị tính: Triệu đồng 

 

STT  
Tên Dự án, nhiệm vụ  

Quyết định đầu tư  Luỹ kế vốn 

đã thanh 

toán đến hết 

năm 2025  

Kế hoạch 

vốn đầu tư 

năm 2026 đã 

giao 

Điều chỉnh 

tăng 

theo NQ 35 

Điều 

chỉnh 

giảm 

Kế hoạch vốn 2026 sau điều chỉnh 

Số, ngày 

tháng 

 Tổng mức 

đầu tư  
Tổng số 

Ngân sách  

xã 

Ngân sách 

TP  

BS mục tiêu 

      

1  
2 3 4 5 6 7   8 9 10 

  TỔNG CỘNG (A+B+C)         35.561,2        41.839,0       20.000,00          61.839,0       32.974,0         28.865,0  

 A  
DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP (NỢ 

XDCB) 
             786,4          1.549,7                    -   

        

62,03    
    1.487,67                  -           1.487,67    

 I  
DỰ ÁN ĐANG THI CÔNG DỞ 

DANG 
      10.837,9          8.137,8    498,2                  498,2                498,2  

      

1  

Nhà đa năng, nhà ăn bán trú và các 

hạng mục phụ trợ xã Cẩm Hưng 

số 84/QĐ-

UBND ngày 

05/9/2022 

        10.838              8.138    498,2      
            

498,2  
               498,2  

 II  
DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH BÀN 

GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG 
         14.288           12.615    1.051,5                  -   

        

62,03    
989,5    989,5  

 II.1  Công trình đã quyết toán            5.827             4.611    625,6    
        

62,03    
           563,6  

  
            563,6  

      

1  

Nhà làm việc và khám chữa bệnh 2 

tầng trạm y tế xã Cẩm Hưng 

61b, 

29/10/2019 
          3.790              3.465    98,9    3,32 

              

95,6  
                 95,6  

      

2  

Cải tạo sân trụ sở làm việc HĐND-

UBND xã Cẩm Hưng 

63a, 

30/10/2019 
             786                 500    217,6      

            

217,6  
               217,6  

      

3  

Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới số 

03 thôn Mậu Duyệt, xã Cẩm Hưng, 

huyện Cẩm Giàng. Hạng mục: San 

nền 

 89a, 

14/12/2017  
             989                 600    105,6    57,30 

              

48,3  
                 48,3  

      

4  

Di chuyển, xây dựng đường điện 

0,4KV, GPMB cải tạo, nâng cấp 

đường giao thông trục xã Cẩm Hưng, 

huyện Cẩm Giàng 

87, 

20/9/2022 
             262                   46    203,5    1,40 

            

202,1  
               202,1  



 II.2  Công trình chưa quyết toán             8.461             8.004    425,9      425,9    425,9  

      

1  

Đường giao thông nội đồng thôn Bối 

Tượng (đoạn từ nhà ông Chanh ra 

sông Bắc Hưng Hải) 

số 336,   

28/10/2021 
             833                 725    44,4      

              

44,4  
                 44,4  

      

2  

Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ 

xã Ngọc Liên 

42/QĐ-

UBND ngày 

15/07/2024 

          4.999              4.999    226,8      
            

226,8  
               226,8  

      

3  

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông 

nội đồng thôn Mậu Tân: đoạn từ cánh 

đồng Dộc Đìa đến cánh đồng Mẫu Hai 

số 40a/QĐ-

UBND ngày 

02/5/2022 

             866                 750    45,5      
              

45,5  
                 45,5  

      

4  

Xây dựng đường giao thông nội đồng 

thôn Hộ Vệ, xã Cẩm Hưng; đoạn từ 

Đống Thú đến cánh đồng Cổ Cò 

số 21a/QĐ-

UBND ngày 

01/4/2022 

             868                 780    31,4      
              

31,4  
                 31,4  

      

5  

Cải tạo, nâng cấp sân trường và các 

hạng mục phụ trợ trường Tiểu học 

Cẩm Hưng - huyện Cẩm Giàng 

số 82/QĐ-

UBND ngày 

19/8/2022 

             895                 750    77,8      
              

77,8  
                 77,8  

B 
DỰ ÁN DỰ KIẾN KHỞI CÔNG 

MỚI NĂM 2026 
  144.248,0     34.774,8      40.289,30       20.000,00    60.351,33 32.974,00 27.377,33 

I DỰ ÁN  ĐÃ ĐƯỢC PHÂN BỔ    116.990,0     34.774,8      40.289,30       13.000,00    53.289,30 25.974,00 27.315,30 

      

1  

- Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 9 

phòng Trường Tiểu học Ngọc Liên 

352/QĐ-

UBND ngày 

06/3/2026 

      

10.510,29  

        

3.086,81  

        

4.000,00  

      

1.500,00  
  

       

5.500,00  

       

1.500,00  
         4.000,00  

      

2  

- Xây tường kè, san lấp mặt bằng mở 

rộng khuôn viên Trường Tiểu học 

Ngọc Liên 

553/QĐ-

UBND ngày 

24/4/2026 

        

8.921,88  

        

4.915,25  

        

5.000,00  

      

1.500,00  
  

       

6.500,00  

       

1.500,00  
         5.000,00  

      

3  

- Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 12 

phòng Trung học cơ sở Ngọc Liên 

353/QĐ-

UBND ngày 

06/3/2026 

      

15.752,06  

        

4.000,00  

        

4.000,00  
                -     

       

4.000,00  
                 -            4.000,00  

      

4  

- Xây tường kè, san lấp mặt bằng mở 

rộng khuôn viên Trung học cơ sở 

Ngọc Liên 

554/QĐ-

UBND ngày 

24/4/2026 

        

8.705,10  

        

4.975,31  

        

5.000,00  

      

1.500,00  
  

       

6.500,00  

       

1.500,00  
         5.000,00  

      

5  

 Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên 

thôn (đoạn từ thôn Bái Dương đến cầu 

Xi Phông thôn Đồng Khê) 

456/QĐ-

UBND ngày 

13/4/2026 

      

12.711,68  

        

3.492,91  

        

4.000,00  

      

2.000,00  
  

       

6.000,00  

       

3.000,00  
         3.000,00  



      

6  

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục 

thôn Đức Hỷ (đoạn nối từ QL.38 đến 

hết thôn Đức Tinh cũ) 

457/QĐ-

UBND ngày 

13/4/2026 

        

7.496,00  

        

2.152,57  

        

3.000,00  

      

1.000,00  
  

       

4.000,00  

       

2.123,90  
         1.876,10  

      

7  

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên 

thôn (đoạn từ QL38 đến chùa thôn Bái 

Dương) 

455/QĐ-

UBND ngày 

13/4/2026 

      

19.383,00  

        

4.439,20  

        

4.439,20  

      

4.500,00  
  

       

8.939,20  

       

5.500,00  
         3.439,20  

      

8  

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục 

thôn Thái Lai (đoạn từ Khu dân cư 

mới và chợ làng nghề Đông Giao đến 

đình làng) 

454/QĐ-

UBND ngày 

13/4/2026 

        

4.993,00  

        

1.201,39  

        

2.000,00  

      

1.000,00  
  

       

3.000,00  

       

2.000,00  
         1.000,00  

      

9  

Dự án: Nhà đa năng Trường trung học 

cơ sở Lương Điền, xã Cẩm Giàng, 

thành phố Hải Phòng 

785/QĐ-

UBND ngày 

16/6/2026 

        

9.308,00  

        

2.657,40  

        

4.000,00  
                -     

       

4.000,00  

       

4.000,00  
                   -   

    

10  

Dự án: Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng 

trường Tiểu học Cẩm Hưng, xã Cẩm 

Giàng, thành phố Hải Phòng 

786/QĐ-

UBND ngày 

16/6/2026 

      

19.209,00  

        

3.854,00  

        

4.850,10  
                -     

       

4.850,10  

       

4.850,10  
                   -   

II 
DỰ ÁN BỔ SUNG, PHÂN BỔ ĐỢT 

NÀY 
  27.258,0          6.953,33        7.015,36       6.953,33              62,03    

      

1  

Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn 

Đức Hỷ, đoạn từ QL.38 đến cầu Mỏ 

(thôn Hỷ Duyệt cũ) 

1271/QĐ-

UBND ngày 

4/9/2026 

        

12.608,0  
    

      

3.000,00  
  

       

3.000,00  

       

3.000,00  
                   -   

      

2  

Nhà đa năng trường Tiểu học Ngọc 

Liên, xã Cẩm Giàng, thành phố Hải 

Phòng 

1418/QĐ-

UBND ngày 

01/10/2026 

          

7.631,2  
    

      

2.000,00  
  

       

2.000,00  

       

2.000,00  
                   -   

      

3  

Cổng, tường rào, nhà bảo vệ trường 

Tiểu học và Trường THCS Ngọc 

Liên, xã Cẩm Giàng 

1419/QĐ-

UBND ngày 

01/10/2026 

          

6.315,3  
    

      

1.600,00  
  

       

1.600,00  

       

1.600,00  
                   -   

      

4  

Cải tạo, sủa chữa nhà việc 2 tầng trụ 

sở UBND xã Cẩm Giàng 

1423/QĐ-

UBND ngày 

02/10/2026 

            703,5      
         

353,33  
  

          

415,36  
         353,33  62,03  

 III  
BỐ TRÍ CHO CÁC ĐỒ ÁN QUY 

HOẠCH 
                  46,67    46,67            46,67  0,00  

      

1  

Điều chỉnh QH tổng mặt bằng KDC 

Lương Bình An (Khu ao cá Bác Hồ) 

2826/UBND

-KT ngày 

21/9/2026 

      
           

46,67  
  46,67             46,67                     -   

 C  VỐN CHƯA PHÂN BỔ         0,00    0,00  0,00  0,00  

 


